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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- 2017 (LẦN 1)

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

TP HCM25/10/1981NamThấnTrần Văn13650003881

TPHCM10/02/1985NamThànhNguyễn Tấn13650003932

Hải Dương03/01/1970NamThaoLê Hồng13650003943

TPHCM02/01/1989NữThảoNgô Thị Kim13650003984

TP.HCM30/10/1978NữThưHuỳnh Anh13650004055

Tp. HCM11/12/1983NữThưTrần Nguyễn Minh13650004066

TP HCM17/02/1974NữThùyNguyễn Lê Kim13650004107

Thanh Hóa18/01/1975NamTiếnHà Văn13650004148

Chiến Khu07/09/1974NamTớiCao Lâm13650004179

Hà Tĩnh14/09/1982NamTràNguyễn Công136500041810

Tp. HCM22/02/1990NữTrâmNguyễn Thị Bích136500041911

Tp. HCM22/07/1982NamTríLưu Minh136500042412

TPHCM15/06/1987NamTríLê Đức136500042513

Trà Vinh00/00/1987NữTrinhDương Thị Lệ136500042614

Tp. HCM15/11/1986NữTrinhMai Lý Thùy136500042715

TPHCM09/01/1987NữTrinhNguyễn Huỳnh Mai136500042816

TP HCM14/10/1982NamTuấnNguyễn Xuân136500043717

Gia Lai09/11/1986NamTuấnMai Đình136500044218

Khánh Hòa03/10/1979NamTườngNgô Tiên  Khánh136500044519

TP HCM29/6/1985NữTuyềnMai Thị Ngọc136500044620

TP HCM10/10/1982NữVânHồ Võ Cẩm136500044821

TPHCM11/08/1983NamVũLê Trần136500045422

TP.HCM02/12/1986NamVũPhạm Nguyễn Anh136500045523

TP.HCM20/10/1978NamVũVõ Văn Ngọc136500045624

Quảng Nam13/11/1988NamVũTrương Đình Công136500045825

TP HCM26/07/1982NữVyĐặng Ngọc136500045926

Tp. HCM26/02/1966NamHùngCao Văn106500046127

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tp. HCM30/05/1981NamÝNguyễn Văn126500036728

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 28

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Trang 2


